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       Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

 Kính gửi: - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai 

- Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 

 Sau khi Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) làm việc với Tổng cục Hải Quan 

Trung Quốc về các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đối với 09 loại quả tươi 

được xuất khẩu chính ngạch, ngày 07/02/2022 cục BVTV đã nhận được thông 

tin của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt mã số các vùng trồng 

và cơ sở đóng gói quả tươi đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

Cục BVTV gửi kèm danh sách đã được GACC phê duyệt và đề nghị các đơn vị 

thực hiện nội dung sau: 

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai thông báo cho các 

vườn trồng và cơ sở đóng gói có mã số đã được duyệt biết để bắt đầu việc xuất 

khẩu các loại quả tươi (chi tiết tại phụ lục kèm theo) và yêu cầu tuân thủ đúng 

các quy định của nước nhập khẩu.  

Đề nghị Chi cục tiếp tục thực hiện giám sát để đảm bảo các vườn trồng và 

cơ sở đóng gói có mã số luôn duy trì tình trạng tuân thủ đúng các quy định của 

Trung Quốc và hướng dẫn của Cục BVTV đối với việc xuất khẩu quả tươi, tiến 

hành kiểm tra thực tế và gửi báo cáo giám sát về Cục trước vụ thu hoạch tiếp 

theo để làm căn cứ duy trì mã số đã được cấp. 

2. Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng chỉ thực hiện kiểm tra kiểm dịch 

thực vật đối với những lô hàng được đóng gói từ các vùng trồng và cơ sở đã có 

mã số, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của Việt Nam và Trung Quốc. Cục 

sẽ thường xuyên thông báo danh sách cập nhật cho các Chi cục khi phía GACC 

phê duyệt. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo 

ngay về Cục BVTV (phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, ĐT: 

024.3857.0754 và Email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) để kịp thời giải quyết ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu VT, HTQT.(L); 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 



PHỤ LỤC I 

Mã số vùng trồng các loại quả tươi xuất khẩu  

(Kem theo công văn số        /BVTV-HTQT ngày    tháng    năm 2022) 

STT Tên cơ sở đóng gói Địa chỉ Thị trường Mã số Loại quả 

1 
Nông trường Diên 

Phú 
Xã Diên Phú, huyện Pleiku, tỉnh Gia Lai Trung Quốc 

VN - GLOR - 

0050 
Chuối 

2 Nông trường Ia Phìn Xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Trung Quốc 
VN - GLOR - 

0051 
Chuối 

3 Nông trường chuối Xã H’Neng, huyện Dak Đoa, tỉnh Gia Lai Trung Quốc 
VN - GLOR - 

0052 
Chuối 

4 
Nông trường chuối 

Kon Gang 1 

Xã Kon Gang, huyện Dak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 
Trung Quốc 

VN - GLOR - 

0053 
Chuối 

5 
Nông trường chuối 

Kon Gang 2 

Xã Kon Gang, huyện Dak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 
Trung Quốc 

VN - GLOR - 

0054 
Chuối 

6 
Công ty cổ phần Gia 

súc Lơ Pang 
Xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Trung Quốc 

VN - GLOR - 

0055 
Chuối 

7 
Nông trường chuối 

Hải Yang 

Hai Yang Commune, Dak Doa District, 

Gia Lai Province 
Trung Quốc 

VN - GLOR - 

0056 
Chuối 

8 
Nông trường chuối 

Lơ Pang 

Lo Pang Commune, Mang Yang District, 

Gia Lai Province 
Trung Quốc 

VN - GLOR - 

0057 
Chuối 

9 
Nông trường chuối 

Đăk Yă 

Dak Ya Commune, Mang Yang District, 

Gia Lai Province 
Trung Quốc 

VN - GLOR - 

0058 
Chuối 

10 
Nông trường chuối 

Kon Thụp 

Kon Thup Commune, Mang Yang District, 

Gia Lai Province 
Trung Quốc 

VN - GLOR - 

0059 
Chuối 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

Mã số cơ sở đóng gói các loại quả tươi xuất khẩu  

(Kem theo công văn số        /BVTV-HTQT ngày    tháng    năm 2022) 

STT Tên cơ sở đóng gói Địa chỉ Thị trường Mã số 

1 An Thinh Farm 01 
3 Hamlet, Dien Phu Commune, Pleiku 

District, Gia Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 009 

2 An Thinh Farm 02 
Bac 1 Hamlet, Ia Phin Commune, Chu 

Prong District, Gia Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 010 

3 Công ty cổ phần nông nghiệp 

công nghệ cao Hưng Sơn 

H’Neng Commune, Dak Doa District, Gia 

Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 011 

4 Công ty cổ phần nông nghiệp 

công nghệ cao Hưng Sơn 

Kon Gang Commune, Dak Doa District, Gia 

Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 012 

5 Công ty cổ phần Gia súc Lơ 

Pang 

Ia Bang Commune, Chu Prong District, Gia 

Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 013 

6 Công ty Cổ phần Gia súc Lơ 

Pang- Bờ Ngoong Chư Sê 

Bo Ngoong Commune, Chu Se District, Gia 

Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 014 

7 Công ty Cổ phần Gia súc Lơ 

Pang- Ia Glai Chư Sê 

Ia Glai Commune, Chu Se District, Gia Lai 

Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 015 

8 Công ty Cổ phần Gia súc Lơ 

Pang- Ia Tiêm Chư Sê 

Ia Tiem Commune, Chu Se District, Gia Lai 

Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 016 



9 Nhà máy chuối Hải Yang 
Hai Yang Commune, Dak Doa District, Gia 

Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 017 

10 Nhà máy chuối Lơ Pang 1 
Lo Pang Commune, Mang Yang District, 

Gia Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 018 

11 Nhà máy chuối Lơ Pang 2 
Lo Pang Commune, Mang Yang District, 

Gia Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 019 

12 Nhà máy chuối Đăk Yă 
Dak Ya Commune, Mang Yang District, Gia 

Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 020 

13 Nhà máy chuối Kon Thụp 
Kon Thup Commune, Mang Yang District, 

Gia Lai Province 
Trung Quốc VN- GLPH- 021 
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